Ngày dạy:……………………..Lớp 7…….

Tiết: 60  KIỂM TRA CUỐI KÌ II – MÔN SINH HỌC
(Đề số 01)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 

- Giúp học sinh hệ thống và khắc sâu kiến thức đã học
- Kiểm tra kiến thức của học sinh về:  Động vật có xương sống; Sự tiến hóa của động vật; Động vật và đời sống con người. 
2. Kĩ năng:
- Rèn kỹ năng tư duy, làm việc độc lập, diễn đạt, trình bày 

- Học sinh biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống

3. Thái độ:
- Xây dựng ý thức tự giác nghiêm túc trong quá trình làm bài kiểm tra.
4. Định hướng phát triển năng lực, phẩm chất:

- Năng lực chung

+ Năng lực tư duy sáng tạo, tự học, tự giải quyết vấn đề

+  Năng lực phản hồi, lắng nghe tích cực

+  Năng lực thể hiện sự tự tin trong trình bày ý kiến cá nhân.

- Năng lực chuyên biệt

+ Năng lực hiểu biết sinh học, năng lực nghiên cứu

- Phẩm chất: Trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm
II. MA TRẬN:

	   Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	Thấp
	Cao
	

	
	TNKQ
	TNTL
	TNTQ
	TNTL
	TNKQ
	TNTL
	TNKQ
	TNTL
	

	Chương VI ĐV có xương sống

	Nhận biết được bộ lưỡng cư không đuôi và các loài thú biết bay. Biết bộ guốc chẵn, lẻ


	Phân biệt được răng của bộ gặm nhấn với răng bộ ăn thịt.
 Phân biệt được sự khác nhau giữa bay vỗ cánh và bay lượn.

Trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài thỏ  thích nghi với điều kiện sống
	Giải thích được tại sao thú mỏ vịt , cá voi lại thuộc lớp thú.


	
	

	Số câu hỏi
	3(C1,2,5)
	
	2(10,11)
	1(17)
	2(6,16)
	
	
	
	8

	Số điểm
	0,75
	
	0,5
	2
	0,5
	
	
	
	3,75

	Tỉ lệ %
	7,5%
	
	5%
	20%
	5%
	
	
	
	37,5%

	Chương VII  

Sự tiến hóa của  động vật

	Nhận thấy được thụ tinh trong có tỉ lệ trứng được thụ tinh cao. 
	Hiểu được các hình thức sinh sản động vật. Hiểu được nguồn gốc của chim cổ, thú cổ


	Giải thích được mối quan hệ họ hàng của cá voi với các loài động vật. 


	Giải thích được sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính? Cho ví dụ?
	

	Số câu hỏi
	2

(C3,4)
	
	2

(C7,12)
	
	
	1

(C13)
	
	1
(C18)
	6

	Số điểm
	0,5
	
	0,5
	
	
	0,25
	
	2
	3,25

	Tỉ lệ %
	5%
	
	5%
	
	
	2,5%
	
	20%
	32,5%

	Chương 8
Động vật và đời sống con người
	 Biết được các loài động vật thiên địch. 

Đưa ra được các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học
	Hiểu rõ đâu là biẹn pháp đấu tranh sinh học. Hiểu được biện pháp gây vô sinh diệt động vật gây hại.

 
	
	Giải thích được ở môi trường nhiệt đới gió mùa có độ đa dạng cao.
	

	Số câu hỏi
	1(C8)
	1(C19)
	2(C14,15)
	
	
	
	1
(C9)
	5

	Số điểm
	0,25
	2
	0,5
	 
	
	
	0,25
	3

	Tỉ lệ %
	2,5%
	20%
	5%
	 
	
	
	2,5
	30%

	TS câu
TS điểm 
Tỉ lệ % 
	7
3,5

35%
	7
3,5

35%
	5
3

30%
	19
10

100%


	Họ và tên:……………………

Lớp: 7….

Kí ra đề

Kí thẩm định đề


	Thứ…..ngày…..tháng   năm 2022
KIỂM TRA CUỐI KÌ II

(Đề số 01)
Môn: SINH HỌC - Lớp 7
Thời gian 45 phút




                   Điểm
                                                  Lời phê của  thầy, cô giáo  

ĐỀ BÀI

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4đ)
Hãy lựa chọn đáp án em cho là đúng nhất trong các câu hỏi sau, rồi điền kết quả vào bảng:
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 1: Bộ lưỡng cư không đuôi có đặc điểm cơ bản là:

A.  thân dài, có đuôi                                            B.  thân ngắn, không đuôi  

C.  thân ngắn, có đuôi                                         D.  thân dài, giống giun
Câu 2: Nhóm thú biết bay là
A.  dơi, gà, chim                                              B.  sóc, cáo, chồn            

C.  dơi, sóc bay, chồn bay                                D.  chim, thỏ, dơi
Câu 3: Thụ tinh trong có ưu điểm hơn thụ tinh ngoài vì
A.  tỉ lệ trứng được thụ tinh cao                        B.  tỉ lệ sống sót cao 

C.  tỉ lệ tăng trưởng nhanh                                D.  tỉ lệ sống cao hơn bố mẹ
Câu 4: Nhện có họ hàng gần với động vật nào nhất
A.  Cá                                                    B. Chim
C.  Thú                                                  D. Sâu bọ
Câu 5: Đại diện nào KHÔNG thuộc Bộ Guốc chẵn

A. Lợn




                B. Ngựa

C. Hươu





       D. Bò

Câu 6: Đặc điểm cơ thể Cá voi thích nghi với đời sống bơi lội

A.  Chi trước biến đổi thành vây bơi

B.  Có lớp mỡ dưới da rất dày

C.  Cơ thể hình thoi, lông tiêu biến

D. Tất cả các ý trên đều đúng

Câu 7: Thú có họ hàng gần với động vật nào nhất
A.  Chim                                                            B.  Sâu bọ
C.  Nhện                                                            D.  Giáp xác
 Câu 8: Nhóm động vật nào sau đây là thiên địch?

A.  Cóc, mèo, cá cờ                                             B.  Chuột, sâu, rắn          

C.  Mèo, muỗi, rắn                                              D.  Chim sáo, cào cào, sâu 

Câu 9: Ở môi trường nhiệt đới gió mùa, độ đa dạng sinh học cao do có khí hậu

A.   nóng, lạnh                                                  B. khô, ẩm     

C. nóng, ẩm                                                       D. nóng, khô
Câu 10: Bộ gặm nhấm có răng khác bộ ăn thịt là:
A.   thiếu răng hàm                                          B.  thiếu răng nanh      

C.   thiếu răng cửa                                           D.  thiếu răng trên
Câu 11: Bay vỗ cánh khác bay lượn là:

A.  cánh dang rộng                                          B.  cánh đập chậm        

C.  cánh không đập                                         D.  cánh đập liên tục
Câu 12: Động vật có xương sống có hình thức sinh sản 
A.  Phân đôi                                                      B.  Vô tính                  

C.  Hữu tính                                                      D.  Mọc chồi
Câu 13: Cá voi có họ hàng gần với nhóm động vật nào sau đây
A.  thỏ, nai, bò                                                  B.  hươu, nai, cá chép     

C.  gà, bò ,dê                                                     D. cá sấu, cáo, chồn
Câu 14: Đâu là biện pháp đấu tranh sinh học

A.  Sử dụng thiên địch

B.  Gây bệnh truyền nhiễm ở động vật gây hai

C.  Gây vô sinh ở động vật gây hại

D.  Tất cả những biện pháp trên đúng

 Câu 15: Để diệt loài ruồi gây loét da ở bò người ta dùng biện pháp 
A.  Dùng ong mắt đỏ                                              B.  Tuyệt sản ruồi đực              

C.  Dùng vi khuẩn Myoma                                     D.  Dùng bướm đêm     

Câu 16: Thú mỏ vịt đẻ trứng nhưng lại được xếp vào lớp thú vì
A.  Nuôi con bằng sữa.                                         B.  Có sữa diều.  

C.  Chăm sóc con.                                                 D.  Có núm vú.

B. TỰ LUẬN (6.0 điểm)
Câu 17 (2.0 điểm) Trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài của thỏ thích nghi với điều kiện sống?
Câu 18 (2.0 điểm) Giải thích sự tiến hóa hình thức sinh sản hữu tính? Cho ví dụ?
Câu 19 (2,0 điểm) Để bảo vệ đa dạng sinh học cần có những biện pháp nào?  
BÀI LÀM
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


IV. Đáp án – Biểu điểm

Phần I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm)

Từ câu 1 đến câu 16 mỗi câu 0,25 điểm 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	C
	A
	D
	B
	D
	A
	A
	C
	A
	D
	C
	A
	D
	B
	A


Phần II. Trắc nghiệm tự luận (6.0 điểm)
	Câu
	Nội dung đáp án
	Điểm 

	Câu 17

2.0 điểm
	+ Cơ thể có bộ lông dày, xốp để giữ nhiệt và bảo vệ cơ thể.

+ Chi trước có vuốt ngắn, khỏe để đào hang.

+ Chi sau dài khỏe để bật nhảy xa chạy trốn kẻ thù.

+ Mũi có lông xúc giác, rất thính để thăm dò thức ăn và môi trường.

+ Tai có vành tai lớn để định hướng âm thanh, phát hiện kẻ thù.

+ Mắt có mi, cử động được để bảo vệ mắt, giữ mắt không bị khô, tránh bụi.
	0,5 điểm

0,25 điểm  

0,25 điểm 

0,25 điểm 

0,25 điểm

0,5 điểm                    

	Câu 18
2.0 điểm
	- Sự tiến hóa các hình thức sinh sản:

+ Từ thụ tinh ngoài đến thụ tịnh trong (cá, thỏ)

+ Từ đẻ nhiều trứng đến đẻ ít trứng đến đẻ con (ếch, chim bồ câu, thỏ)

+ Phôi phát triển qua biến thái đến phát triển thực tiếp không có nhau thai đến phát triển trực tiếp có nhau thai (ếch, gà, thỏ)

+ Con non không được nuôi dưỡng đến được nuôi dưỡng bằng sữa mẹ đến được học tập thích nghi với điều kiện sống. (thằn lằn, bồ câu, thú)
	0,5 điểm 

0,5 điểm 

0,5 điểm 

0,5 điểm 

	Câu 19

2,0 điểm
	* Các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học:

+ Cấm đốt, phá, khai thác rừng bừa bãi. 

+ Cấm săn bắt, buôn bán các loài động vật hoang dã.  

+ Xây dựng các khu bảo tồn, vườn quốc gia để bảo vệ các loài động vật.

+ Đẩy mạnh các biện pháp chống ô nhiễm môi trường.
	0,5 điểm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

0,5 điểm                                                                                                                                                              

0,5 điểm 

0,5 điểm 


	Ngày       tháng      năm 2022
NGƯỜI THẨM ĐỊNH ĐỀ
Mã Thị Hoa
	Ngày 8 tháng 4 năm 2022
NGƯỜI RA ĐỀ

Triệu Thị Nhàn


Ngày dạy:……………………..Lớp 7…….

Tiết: 60  KIỂM TRA CUỐI KÌ II – MÔN SINH HỌC

(Đề số 02)
I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 

- Giúp học sinh hệ thống và khắc sâu kiến thức đã học
- Kiểm tra kiến thức của học sinh về: Động vật có xương sống; Sự tiến hóa của động vật; Động vật và đời sống con người. 
2. Kĩ năng:
- Rèn kỹ năng tư duy, làm việc độc lập, diễn đạt, trình bày 

- Học sinh biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tế cuộc sống

3. Thái độ:
- Xây dựng ý thức tự giác nghiêm túc trong quá trình làm bài kiểm tra.
4. Định hướng phát triển năng lực, phẩm chất:

- Năng lực chung

+ Năng lực tư duy sáng tạo, tự học, tự giải quyết vấn đề

+  Năng lực phản hồi, lắng nghe tích cực

+  Năng lực thể hiện sự tự tin trong trình bày ý kiến cá nhân.

- Năng lực chuyên biệt

+ Năng lực hiểu biết sinh học, năng lực nghiên cứu

- Phẩm chất: Trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm
II. Ma trận 2 chiều

	Tên chủ đề
	Mức độ nhận thức
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	Thấp
	Cao
	

	
	
	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	1. Ngành ĐVCXS
Số câu:

Số điểm: 

Tỉ lệ: 
	Biết thời gian kiếm ăn của Cóc. Biết phân lọại bò sát. Di chuyển của chim. Biết Kangaru thuộc bộ có túi, Ngựa thuộc bộ guốc lẻ, hô hấp của lưỡng cư. Phân biệt giữa bay lượn và bay vỗ cánh, rang của gặm nhấm và ăn thịt
	Hiểu được ưu điểm của thụ tinh so với thụ tinh ngoài, thích ngi của Cá Voi với điều kiện sống.

Trình bày các bước mổ cá.

Trình bày đặc điểm cấu tạo ngoài chim 


	
	

	
	8 (C1,2,3, 6, 7, 10, 15, 16)

2 đ

20%
	
	2 (C8,11)

0,5 đ

5%
	 1 (C17)

1,5 đ

15%
	
	
	11

4

40%

	2.Chương VII

Sự tiến hóa của động vật
Số câu:

Số điểm:

Tỉ lệ: 
	
	Hiểu được mối quan hệ họ hàng giữa các nhóm sinh vật
	Vận dụng giải thích sự tiến hóa của hình thức sinh sản hữu tính
	

	
	
	
	2 (C9,12)

0,5 đ

5%
	
	1 (C18)

2đ

20%
	
	3

2,5 đ

25%

	3. Chương VIII

Động vật và đời sống con người
Số câu: 

Số điểm: 

Tỉ lệ: 
	Biết một số thiên địch. Khí hậu ở môi trường nhiệt đới gió mùa
	Hiểu được nguyên nhân không gây suy giảm động vật, đặc điểm ĐV ở môi trường đới lạnh, đới nóng
	Vận dụng xác định được sinh vật gây hại và thiên địch
	

	
	2 (C13, 14)

0,5 đ

5%
	
	2 (C4,5)

0,5 đ

5%
	
	1 (C19)

2,5 đ

25%
	
	5

3,5

35 %

	Tổng
Số câu: 

Số điểm:

Tỉ lệ: 
	10

2,5

25%
	7

3

30%
	2

4,5

45%
	19

10

100%

	
	
	
	 
	


	Họ và tên:……………………

Lớp: 7….

Kí ra đề

Kí thẩm định đề


	Thứ…..ngày…..tháng   năm 2022
KIỂM TRA CUỐI KÌ II

(Đề số 02)
Môn: SINH HỌC - Lớp 7
Thời gian 45 phút




                   Điểm
                                                  Lời phê của  thầy, cô giáo  

ĐỀ BÀI

I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (4đ)
Hãy lựa chọn đáp án em cho là đúng nhất trong các câu hỏi sau, rồi điền kết quả vào bảng:
	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 1: Cóc nhà th​ường đi kiếm ăn chủ yếu vào thời gian: 

A.  ban ngày và ban đêm             

C.  ban đêm
B.  ban ngày                                

D.  buổi sáng
Câu 2: Những đại diện bò sát nào sau đây được xếp vào bộ có vảy
A.  cá sấu và rắn                         

C. cá sấu và rùa vàng
B.  thằn lằn và rắn                       

D. thằn lằn và ba ba
Câu 3: Gà Lôi có các hình thức di chuyển nào?

 A. Đi chạy và bay                                                      B. Đi chạy và bò

 C. Nhảy đồng thời bằng hai chân sau                         D. Bò và bay
Câu 4: Đa dạng sinh học ở môi tr​ường đới lạnh và hoang mạc đới nóng rất thấp vì:                                                                                       
 A. động vật ngủ đông dài                

C. khí hậu rất khắc nghiệt
 B. động vật sinh sản ít                     

D. bị khai thác nhiều                       

Câu 5: Nguyên nhân nào KHÔNG gây ra sự  suy giảm đa dạng sinh học trong tự nhiên ở nước ta:
 A. khai thác quá mức            


C. sự ô nhiễm môi tr​ường

 B. phá rừng làm n​ương rẫy    


D. tích cực trồng rừng
Câu 6:  Kangaru là đại diện của bộ thú nào sau đây?

A. Bộ Thú túi




B. Bộ Thú huyệt
C. Bộ Ăn sâu bọ




D. Bộ Ăn thịt
Câu 7:  Lớp Lưỡng cư hô hấp bằng:

A. phổi





B. da và phổi

C. mang





D. phổi và túi khí
Câu 8: Thụ tinh trong có ưu điểm hơn thụ tinh ngoài vì:

A.  tỉ lệ trứng được thụ tinh cao                          B.  tỉ lệ sống sót cao 

C.  tỉ lệ tăng trưởng nhanh                                   D.  tỉ lệ sống cao hơn bố mẹ
Câu 9: Nhện có họ hàng gần với động vật nào nhất
A.  Cá                                                    B. Chim
C.  Thú                                                  D. Sâu bọ
Câu 10: Đại diện nào KHÔNG thuộc Bộ Guốc chẵn

A. Lợn






B.  Ngựa

C. Hươu






D.  Bò

Câu 11: Đặc điểm cơ thể của Cá Voi thích nghi với đời sống bơi lội

A.  Chi trước biến đổi thành vây bơi

B.  Có lớp mỡ dưới da rất dày

C.  Cơ thể hình thoi, lông tiêu biến

D. Tất cả các ý trên đều đúng

Câu 12: Thú có họ hàng gần với động vật nào nhất
A.  Chim                                                            B.  Sâu bọ
C.  Nhện                                                            D.  Giáp xác
Câu 13: Các nhóm động vật nào sau đây thuộc thiên địch?

A.  Cóc, mèo, cá cờ                                             B.  Chuột, sâu, rắn         

C.  Mèo, muỗi, rắn                                              D.  Chim sáo, cào cào, sâu
Câu 14: Ở môi trường nhiệt đới gió mùa có độ đa dạng cao vì có khí hậu:

A.  nóng, lạnh                                                   B.  ẩm, khô                 

C.  nóng, ẩm                                                     D.  nóng, khô
Câu 15: Bộ gặm nhấm có răng khác bộ ăn thịt là:
A.   thiếu răng hàm                                         B.  thiếu răng nanh      

C.   thiếu răng cửa                                           D.  thiếu răng trên
Câu 16: Bay vỗ cánh khác bay lượn là:

A.  cánh dang rộng                                          B.  cánh đập chậm        

C.  cánh không đập                                          D.  cánh đập liên tục
B. Trắc nghiệm tự luận (6 điểm). 

Câu 17: (1,5 điểm).  Nêu đặc điểm cấu tạo ngoài của chim bồ câu thích nghi với đời sống bay ?  

Câu 18: ( 2 điểm).   Sự tiến hóa của hình thức sinh sản hữu tính được thể hiện ở những điểm nào? Trong các động vật sau (Thỏ, Chim bồ câu, Bò sát) động vật nào có hình thức sinh sản hữu tính tiến hóa nhất?

Câu 19: (2,5 điểm). Cho các sinh vật sau. Gà ăn mối, Chim ăn sâu ăn lá. Kiến ba khoang ăn sâu cuốn lá. Vịt ăn ốc bươu vàng. Mèo bắt chuột. Em hãy xác định tên thiên địch và sinh vật gây hại. Cho biết đây là biện pháp đấu tranh sinh học nào?
BÀI LÀM
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


IV. ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM  (ĐỀ 02) 

A. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm). 

Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,25điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	  Đáp án
	C
	B
	  A
	C
	D
	A
	B
	A
	D
	B
	D
	A
	A
	C
	A
	D


B. Trắc nghiệm tự luận: (6 điểm )

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 17


	Cấu tạo  ngoài của chim thích nghi với đời sống bay lượn

-Thân hình thoi giảm sức cản không  khí khi bay

- Chi trước biến đổi thành cánh là quạt gió cản không khí khi hạ cánh.

-Chi sau 3 ngón trước, 1 ngón sau giúp chim bám chặt vào cành cây khi hạ cánh

- Lông vũ nhẹ xốp giữ ấm làm nhẹ cơ thể.

- Mỏ sừng không răng làm đầu chim nhẹ.

- Cổ dài khớp với thân phát huy tác dụng của các giác quan.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 18


	 Sự tiến hóa của hình thức sinh sản hữu tính thể hiện sự đẻ con là hình thức sinh sản hoàn chỉnh hơn so với sự đẻ trứng vì phôi được phát triển trong cơ thể mẹ an toàn hơn.

Thỏ sinh sản tiến hóa hơn chim vì đẻ con.


	1,5

0,5

	Câu 19


	Đây là biện pháp đâu tranh sinh học ‘ Sử dụng thiên địch tiêu diệt sinh vật gây hại’
	1

1,5



	
	Tên thiên địch
	Tên sinh vật gây hại
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Kiến ba khoang

Vịt
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Chuột
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